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Nguyễn Ngọc Thanh Vy 23/11/2003 Nữ An Giang Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6240/CĐ 424/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phan Gia Hân 11/05/2004 Nữ TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6241/CĐ 425/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thanh Hà 07/06/2004 Nam TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6242/CĐ 426/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Hồng Linh 31/01/2003 Nam Kiên Giang Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6243/CĐ 427/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phạm Lê Duy Năng 30/01/2004 Nam Tiền Giang Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6244/CĐ 428/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Văn Trung Nghĩa 15/12/2004 Nam TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6245/CĐ 429/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phạm Hoàng Việt 09/01/2004 Nam Đăk Nông Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6246/CĐ 430/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Ngô Hoàng Phúc 21/08/2003 Nam TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6247/CĐ 431/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Cao Thiên Phú 17/06/2003 Nam Cà Mau Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Giỏi
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6248/CĐ 432/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trương Hữu Phước 25/09/2004 Nam Phú Yên Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6249/CĐ 433/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trương Quốc Thịnh 27/10/2004 Nam Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6250/CĐ 434/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Lê Đức Hiền 27/07/2003 Nam Đồng Nai Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6251/CĐ 435/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Ngô Thanh Giang 19/12/2004 Nam Tiền Giang Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6252/CĐ 436/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lý Đức Huy 07/04/2002 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6253/CĐ 437/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Anh Kiệt 28/07/2004 Nam Tiền Giang Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6254/CĐ 438/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trịnh Ngọc Ý Thư 16/10/2004 Nữ TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6255/CĐ 439/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Huỳnh Trâm 17/09/2004 Nữ Long An Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6256/CĐ 440/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Sơn Anh Vũ 01/11/2004 Nam Sóc Trăng Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6257/CĐ 441/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phan Nhật Duy 11/03/2004 Nam TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6258/CĐ 442/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phạm Nguyễn Hoàng Long 10/08/2004 Nam TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6259/CĐ 443/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Thanh Tú 28/04/2004 Nam TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6260/CĐ 444/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Ngọc Ánh 02/02/2004 Nữ Long An Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6261/CĐ 445/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Kiều Oanh 02/01/2004 Nữ Thanh Hóa Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6262/CĐ 446/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Đoàn Thanh Tú 07/07/2004 Nam TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6263/CĐ 447/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn
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Đỗ Thị Thảo Vi 16/09/2004 Nữ Bình Dương Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6264/CĐ 448/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Đỗ Xuân Vĩnh 15/02/2004 Nam Quảng Ngãi Kinh (Việt) Việt nam Kỹ thuật Chế biến món ăn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6265/CĐ 449/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trịnh Cao Trí 22/09/1999 Nam Đồng Nai Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6266/CĐ 450/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Nhựt Đang 01/01/2000 Nam Kiên Giang Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6267/CĐ 451/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Đình Nhật 05/09/2002 Nam Đồng Nai Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6268/CĐ 452/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thanh Anh Khoa 04/12/2002 Nam Tiền Giang Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6269/CĐ 453/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Bích Hà 02/11/2002 Nữ Bình Phước Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6270/CĐ 454/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Lý Ý Văn 18/10/2002 Nữ TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6271/CĐ 455/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Yến Nhi 19/08/2002 Nữ Tiền Giang Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6272/CĐ 456/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phan Thị Đan Vy 28/12/2002 Nữ Tiền Giang Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6273/CĐ 457/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Bùi Thị Tuyết Nhi 06/11/2002 Nữ An Giang Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6274/CĐ 458/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Bùi Tấn Phát 03/04/2001 Nam Bình Định Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6275/CĐ 459/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Trường Vũ 01/03/2002 Nam TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6276/CĐ 460/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thành Luân 19/10/2003 Nam Đồng Nai Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6277/CĐ 461/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Hồng 08/06/2001 Nữ TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6278/CĐ 462/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Đỗ Thị Tuyết Loan 28/09/2003 Nữ TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6279/CĐ 463/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Bùi Nguyễn Trúc Hoài 26/07/2004 Nữ Đồng Nai Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6280/CĐ 464/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Kim Ngân 17/09/2004 Nữ Long An Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6281/CĐ 465/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Huỳnh Thị Ngọc Giàu 11/11/2004 Nữ Long An Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6282/CĐ 466/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Gia Hân 09/06/2004 Nữ Bình Thuận Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6283/CĐ 467/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phan Thị Ngọc Phương 29/05/2004 Nữ Tây Ninh Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6284/CĐ 468/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Vũ Ngọc Kiều Trinh 01/01/2002 Nữ Đồng Nai Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6285/CĐ 469/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thành Ân 29/09/2004 Nam Đồng Tháp Kinh (Việt) Việt nam Quản trị lữ hành Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6286/CĐ 470/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Hồ Hoài Tú 21/12/1996 Nam Bình Định Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6287/CĐ 471/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn
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Phạm Văn Hà 10/01/2002 Nam Bình Thuận Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6288/CĐ 472/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Tuấn Kiệt 06/11/2002 Nam TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6289/CĐ 473/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phạm Dương Trường Thịnh 18/11/2002 Nam Tiền Giang Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6290/CĐ 474/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Đức Anh 20/12/2000 Nam Đồng Tháp Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6291/CĐ 475/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Như Bình 23/03/2002 Nữ Tiền Giang Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6292/CĐ 476/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Huỳnh Minh Khoa 07/08/2002 Nam Tiền Giang Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6293/CĐ 477/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Thị Ngọc Liên 30/03/2002 Nữ Tiền Giang Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6294/CĐ 478/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Đình Sang 21/02/2002 Nam TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6295/CĐ 479/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Hồ Khắc Huy 29/12/2002 Nam Bến Tre Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6296/CĐ 480/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Võ Dương Yến Vy 01/11/2003 Nữ Tây Ninh Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6297/CĐ 481/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Huỳnh Chiêu 04/09/2003 Nam Tây Ninh Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6298/CĐ 482/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Ngọc Hân 15/09/2003 Nữ An Giang Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6299/CĐ 483/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Văn Thành Đô 20/01/2003 Nam Đồng Tháp Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6300/CĐ 484/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Hoàng Phi 16/05/2003 Nam Tiền Giang Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6301/CĐ 485/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Minh Tiến 09/09/2003 Nam TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6302/CĐ 486/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Thị Thanh Mỹ 25/05/2003 Nữ Đồng Tháp Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6303/CĐ 487/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phan Thị Thu An 25/07/2002 Nữ An Giang Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6304/CĐ 488/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phạm Nguyễn Thục Đoan 05/04/2004 Nữ Lâm Đồng Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6305/CĐ 489/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Hồng Phát 26/06/2004 Nam Đồng Tháp Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6306/CĐ 490/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Như Quỳnh 18/09/2004 Nữ Long An Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6307/CĐ 491/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Hồ Công Nhất 08/09/2004 Nam Đồng Tháp Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6308/CĐ 492/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Hồng Sơn 30/06/2004 Nam Bến Tre Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6309/CĐ 493/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Tấn Tài 06/11/2004 Nam Đồng Nai Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6310/CĐ 494/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lương Quốc Thành 01/03/2004 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6311/CĐ 495/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn
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Trần Trung Trực 06/09/2004 Nam Bến Tre Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6312/CĐ 496/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trương Quang Thức 16/07/2004 Nam Quảng Ngãi Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6313/CĐ 497/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thanh Tú 09/12/2004 Nam Bến Tre Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6314/CĐ 498/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Xuân Huy 27/06/2004 Nam Kiên Giang Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6315/CĐ 499/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Đoàn Sơn Giang 27/05/2004 Nam An Giang Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6316/CĐ 500/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phạm Thị Quỳnh Trâm 12/07/2004 Nữ Kiên Giang Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6317/CĐ 501/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Thành Trường 24/09/2003 Nam Cà Mau Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6318/CĐ 502/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Lê Nguyệt Tường 12/07/2003 Nữ Cà Mau Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6319/CĐ 503/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Hoàng Minh Nghĩa 02/08/2004 Nam Tiền Giang Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6320/CĐ 504/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Thu Thủy 12/12/2004 Nữ Bắc Giang Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6321/CĐ 505/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Cẩm Vân 26/07/2004 Nữ Bạc Liêu Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6322/CĐ 506/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Quỳnh Văn 11/12/2000 Nam Long An Kinh (Việt) Việt nam Hướng dẫn du lịch Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6323/CĐ 507/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Ngô Thị Diễm Kiều 11/02/2001 Nữ An Giang Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6324/CĐ 508/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trịnh Thị Huỳnh Mai 13/01/2002 Nữ TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6325/CĐ 509/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Thị Huỳnh Như 01/07/2002 Nữ Sóc Trăng Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6326/CĐ 510/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Nhật Hoài 20/09/2002 Nam Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6327/CĐ 511/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phan Minh Hiếu 16/05/2001 Nam TP.HCM Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6328/CĐ 512/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Hồng Phương Linh 29/11/2002 Nữ Đồng Tháp Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6329/CĐ 513/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Hà Kiều Duyên 04/06/2003 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6330/CĐ 514/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Nhật Tân 27/05/2002 Nam Kiên Giang Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6331/CĐ 515/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Phương Thảo 18/09/2004 Nữ Gia Lai Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6332/CĐ 516/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Dương Chí Khanh 05/01/2004 Nam Tiền Giang Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6333/CĐ 517/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Cao Tấn Phước 26/07/2004 Nam Cà Mau Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6334/CĐ 518/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn
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tốt nghiệp

Nguyễn Thị Hậu 12/09/2004 Nữ Bình Thuận Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6335/CĐ 519/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Công Khanh 13/10/2001 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6336/CĐ 520/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Thị Như 15/05/2000 Nữ Tây Ninh Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Trung bình
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6337/CĐ 521/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phạm Ngọc Nữ 28/11/2004 Nữ An Giang Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6338/CĐ 522/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Huỳnh Bảo Trang 01/09/2004 Nữ Tiền Giang Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6339/CĐ 523/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lý Minh Quý 04/03/2003 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6340/CĐ 524/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Lê Thị Cẩm Tú 11/04/2002 Nữ Long An Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6341/CĐ 525/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Thị Ngọc Linh 27/07/2004 Nữ An Giang Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6342/CĐ 526/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Nguyễn Thị Thu Hoài 28/07/2004 Nữ Đắk Nông Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6343/CĐ 527/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Đặng Thị Mỹ Tiên 12/04/2004 Nữ Tây Ninh Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6344/CĐ 528/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Phạm Như Ngọc 24/02/2004 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6345/CĐ 529/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn

Trần Thị Bích Quyền 25/01/2004 Nữ Đồng Tháp Kinh (Việt) Việt nam Quản trị khách sạn Cao đẳng Chính quy 2025 Khá
Quyết định 178-2025/QĐ-CĐDLSG 
ngày 07 tháng 07 năm 2025

07/07/2025 07/07/2025 6346/CĐ 530/CĐ12/2025/DLSG Trường Cao Đẳng Du lịch Sài Gòn


